Tuần : 27 (Từ ngày 22/03/2021  đến  26/03/2021)         Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
22/03
	1
	79
	HĐTN 
	1A
	Sinh hoạt dưới cờ: “Lễ phát động phong trào tuổi nhỏ làm việc nhỏ" Nuôi heo đất - Giúp bạn đến trường"
	

	
	2
	313
	Tiếng Việt
	1A
	Kiến và chim bồ câu ( tiết 1)
	BGĐT

	
	3
	314
	Tiếng Việt
	1A
	Kiến và chim bồ câu ( tiết 2)
	BGĐT

	
	4
	79
	Toán
	1A
	Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số 
có một chữ số ( tiết 1)
	BGĐT

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
23/03
	1
	315
	Tiếng Việt
	1A
	Kiến và chim bồ câu ( tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	2
	316
	Tiếng Việt
	1A
	Kiến và chim bồ câu ( tiết 4)
	Máy chiếu 

	
	3
	80
	Toán
	1A
	Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số 
có một chữ số ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	53
	GDTC
	1A
	Động tác di chuyển không bóng ( tiết 1)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
24/03
	1
	317
	Tiếng Việt
	1A
	Câu chuyện của rễ ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	318
	Tiếng Việt
	1A
	Câu chuyện của rễ ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	54
	GDTC
	1A
	Động tác di chuyển không bóng ( tiết 2)
	

	
	4
	53
	TNXH
	1A
	Ăn, uống hằng ngày (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
25/03
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	2
	319
	Tiếng Việt
	1A
	Câu hỏi của sói ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	320
	Tiếng Việt
	1A
	Câu hỏi của sói ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	80
	HĐTN
	1A
	Bài 18: Em tham gia các hoạt động xã hội ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
26/03
	1
	321
	Tiếng Việt
	1A
	Câu hỏi của sói ( tiết 3)
	Đề kiểm tra 

	
	2
	322
	Tiếng Việt
	1A
	Câu hỏi của sói ( tiết 4)
	Đề kiểm tra

	
	3
	81
	Toán
	
	Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số 
có một chữ số ( tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Vẽ cái túi xách
	

	
	5
	
	
	
	
	







Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
22/03
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	27
	Âm nhạc
	1A
	Hát: Cây gia đình. 
Đọc nhạc: Hát cùng Đô-Rê-Mi-Pha-Son
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
23/03
	1
	323
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Phép trừ số có hai chữ số cho số 
có một chữ số ( tiết 1)
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Trò chơi âm nhạc
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
24/03
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 27)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	
	

	
	3
	27
	Mĩ thuật
	1A
	Người thân của em(tiết 2)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
25/03
	1
	27
	Đạo đức
	1A
	Thực hành kĩ năng giữa kì 2
	Máy chiếu

	
	2
	54
	TNXH
	1A
	Ăn, uống hằng ngày (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 27)
	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
26/03
	1
	324
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Phép trừ số có hai chữ số cho số 
có một chữ số ( tiết 2)
	Máy chiếu

	
	3
	81
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	

	





	
	
	
	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 
Trong đó:  Dùng chung: 
                  Ở lớp: 
                  Tự làm:                                                           
	Ngày 17  tháng 3 năm 2021
Tổ trưởng

    Nguyễn Phương Tĩnh




